
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI ĐẤU
GIẢI BÓNG ĐÁ CNVC- LĐ THANH NIÊN QUẬN 1 – 2018 (KHỐI NHÀ NƯỚC)

· Thời gian: Từ 19/5/2018 – 03/6/2018
· Địa điểm : sân Tao Đàn
· Số đội: 7 đội
	BẢNG A
	BẢNG B

	                                             Phường Đa Kao 
	                                              TT Y Tế Quận 1

	                                             Phường Nguyễn Cư Trinh
	                                              Chi Cục Thuế Quận 1

	                                             Phường Bến Nghé
	                                              TT Địa Bàn Quận 1

	                                             Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo
	



	Ngày
	Giờ
	Mã số
	Đội-Đội
	Mã trận
	Sân
	  M/áo 
	   K.Q

	Thứ 4
23/5
	9h00
	A
	Phường Đa Kao – Phường Nguyễn Cư Trinh 
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	Phường Bến Nghé – Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo 
	2
	2
	-
	-

	
	
	B
	TT Y Tế Quận 1 – Chi Cục Thuế Quận 1
	3
	3
	-
	-

	Thứ 7
26/5
	9h00
	A
	Phường Đa Kao – Phường Bến Nghé
	4
	1
	-
	-

	
	
	
	Phường Nguyễn Cư Trinh  - Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo
	5
	2
	-
	-

	
	
	B
	Thua (B) – TT Địa Bàn Quận 1
	6
	3
	-
	-

	Thứ 3
29/5
	9h00
	A
	Phường Đa Kao – Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo
	7
	1
	
	

	
	
	
	Phường Nguyễn Cư Trinh – Phường Bến Nghé
	8
	2
	-
	-

	
	
	B
	Thắng (B) – TT Địa Bàn Quận 1
	9
	3
	-
	-

	Thứ 7 
02/6
	8h00
	BK
	IA – IIB
	10
	3
	
	

	
	
	
	IB- IIA
	11
	4
	-
	-

	CN
03/6
	8h00
	HẠNG 3
	Tranh Hạng 3 : Hai Đội Thua Bán Kết
	12
	3
	-
	-

	
	
	CK
	Chung Kết : Hai Đội Thắng Bán Kết
	13
	4
	
	



+ Lưu ý :  - Các đội bóng thi đấu luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành.
	      - Tất cả các trận sau 2 hiệp thi đấu chính thức tỉ số hòa, thi đấu phạt đền 6m xác định đội thắng. 

 						BAN TỔ CHỨC GIẢI



